
237
Bài giảng độc học môi trường /  Phan Trung Quý. TS. H. : Nông nghiệp, 2011. - 

120 Tr. ; 19 x 26.5 cm., Phân loại: 363.728 PHQ 2011, Giáo trình

238

Nghiên cứu và ứng dụng sợi thực vật nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo để 

bảo vệ môi trường /  Trần Vĩnh Diệu; Bùi Chương H.: Khoa học tự nhiên và 

công nghệ, 2011 - 225 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 363.735 TRD 2011, Tài liệu 

tham khảo

239

Nghiên cứu và ứng dụng sợi thực vật nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo để 

bảo vệ môi trường /  Trần Vĩnh Diệu; Bùi Chương H.: Khoa học tự nhiên và 

công nghệ, 2011 - 225 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 363.735 TRD 2011, Từ điển

240

Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường /  Nguyễn Xuân Thành. 

PGS.TS, Chủ biên và hiệu đính; Vũ Thị Xuân Hương; Phan Quốc Hưng,...[et 

al-]. H. : Lao động - xã hội, 2011. - 228 Tr. ; 19x 26.5 cm., Phân loại: 363.735 

GIA 2011, Giáo trình

241

Giáo trình mô hình hoá trong quản lý và nghiên cứu môi trường : Dùng cho 

sinh viên năm thứ ba chuyên ngành môi trường / Mai Văn Trịnh; Mai Thị Lan 

Anh H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 - 138 Tr. ; 23 cm, Phân loại: 363.707 

11 MAT 2011, Tài liệu tham khảo

242

Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường./  Nguyễn Đình Hoè Biên 

soạn H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 131Tr. ; 14.5x20.5 cm, Phân loại: 363.7 

PHA 2011, Tài liệu tham khảo

243

Bài giảng phương pháp nghiên cứu môi trường: /  Nguyễn Thanh Lâm TS. H. : 

Đại học Nông nghiệp, 2012. - 144 Tr. ; 29cm., Phân loại: 363.707 11 NGL 

2012, Giáo trình

244
Giáo trình xã hội học môi trường. /  Nguyễn Tuấn Anh. H.. : Đại học Quốc gia, 

2011. - 286Tr. ; 14.5x24 cm., Phân loại: 363.707 11 NGA 2011, Giáo trình

245

Giáo trình con người và môi trường /  Lê Văn Khoa (Chủ biên), Đoàn văn 

Cảnh, Nguyễn Quang Hùng, Lâm Minh Triết. H. : Giáo dục Việt nam, 2011. - 

311 tr..: ; 27 cm., Phân loại: 363.707 11 GIA 2011, Tài liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011 ĐẾN 2022)



246

Sức tải môi trường vịnh Hạ Long - Bái Tử Long /  Trần Đức Thạnh, Chủ biên; 

Trần Văn Minh...[et al] H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012 - 297 Tr. ; 

19 x 27 cm, Phân loại: 363.7 SUC 2012, Tài liệu tham khảo

247

Giáo trình quản lý môi trường /  Hồ Thị Lam Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; 

Cao Trường Sơn. H. : Đại học nông nghiệp, 2012. - 266 Tr. ; 19 x 26.5 cm., 

Phân loại: 363.707 11 HOT 2012, Giáo trình

248

Làng nghề Việt Nam và môi trường /  Đặng Kim Chi, Chủ biên; Nguyễn Ngọc 

Lân; Trần Lệ Minh H. : Khoa học kỹ thuật, 2012 - 544 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân 

loại: 363.709 597 ÐAC 2012, Tài liệu tham khảo

249

Môi trường, dân số và phát triển bền vững /  Nguyễn Văn Hồng, Chủ biên; Lê 

Ngọc Công H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012 - 190 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 

363.7 NGH 2012, Tài liệu tham khảo

250

Management of Microbial Resources in the Environment /  Editor: Abdul 

Malik; Elisabeth Grohmann, Madalena Alves USA. : Springer, 2013 - 530 Tr. ; 

24 cm, Phân loại: 363.7 MAN 2013, Tài liệu tham khảo

251

Encyclopedia of aquatic ecotoxicology.  Volum 1,Jean - Francois Férard, 

Christian Blaise, editors. Dordrecht : Springer Reference, 2013. - 573 p. ; 24 

cm., Phân loại: 363.739 4 ENC 2013/1, Từ điển

252

Encyclopedia of aquatic ecotoxicology.  Volum 2,Jean - Francois Férard, 

Christian Blaise, editors Dordrecht : Springer Reference, 2013 - 648 p. ; 24 cm, 

Phân loại: 363.739 4 ENC 2013/2, Từ điển

253

Chì và ô nhiễm chì đối với sức khỏe và đời sống xã hội ở Việt Nam /  Nguyễn 

Hữu Phú H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013 - 175 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 

363.738 492 NGP 2013, Tài liệu tham khảo

254

Làng nghề Việt Nam và môi trường.  Tập 2 /Đặng Kim Chi, Chủ biên H. : Khoa 

học kỹ thuật, 2013 - 384 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 363.709 597 ĐAC 2013/2, 

Tài liệu tham khảo

255

An ninh môi trường = Environmental security / Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn 

Ngọc Sinh H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012 - 400 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân 

loại: 363.7 NGH 2012, Tài liệu tham khảo

256

Giáo trình môi trường và con người /  Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương 

Loan. H. : Giáo dục Việt Nam, 2011. - 235 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 363.7 

NGC 2011, Tài liệu tham khảo



257

Sản xuất sạch hơn /  Võ Đình Long, Nguyễn Xuân Hoàn H. : Khoa học kỹ 

thuật, 2014 - 503 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 363.7 VOL 2014, Tài liệu tham 

khảo

258

Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường /  Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ H. : Giáo 

dục Việt Nam, 2013 - 179 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 363.7 TAÐ 2013, Tài 

liệu tham khảo

259

Làng nghề Việt Nam và môi trường.  Tập 3 /Đặng Kim Chi, Chủ biên; Nguyễn 

Ngọc Lân; Trần Lệ Minh H. : Khoa học kỹ thuật, 2014 - 395 Tr. ; 19 x 27 cm, 

Phân loại: 363.709 597 ÐAC 2014/3, Tài liệu tham khảo

260
Ô nhiễm môi trường trái đất /  Nguyễn Phước Tương H. : Nông nghiệp, 2014 - 

480 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 363.739 NGT 2014, Tài liệu tham khảo

261

Cơ sở quy hoạch, vận hành mạng lưới quan trắc môi trường không khí & đánh 

giá ô nhiễm mùi / Ryangil Choi, Nguyễn Duy Bình, Ngô Thành Đức.   H. : 

Khoa học và Kỹ thuật , 2014. - 199 Tr. : 16 x 24 cm., Phân loại: 363.739 2 

RYC 2014, Tài liệu tham khảo

262

Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí /  Đinh Xuân Thắng Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 - 372 tr. : 24cm., Phân loại: 

363.739 2 ĐIT 2014, Tài liệu tham khảo

263

Giáo trình mô hình hoá trong quản lý môi trường : Dùng cho sinh viên ngành 

nông nghiệp / Ngô Thế Ân, Trần Nguyên Bằng. H. : Giáo dục, 2015. - 239 Tr. ; 

24 cm., Phân loại: 363.70711 NGA 2015, Giáo trình

264

Giáo trình mô hình hoá trong quản lý môi trường : Dùng cho sinh viên ngành 

nông nghiệp / Ngô Thế Ân, Trần Nguyên Bằng. H. : Giáo dục, 2015. - 239 Tr. ; 

24 cm., Phân loại: 363.707 11 NGA 2015, Tài liệu tham khảo

265

Giáo trình mô hình hoá trong quản lý môi trường : Dùng cho sinh viên ngành 

nông nghiệp / Ngô Thế Ân, Trần Nguyên Bằng. H. : Giáo dục, 2015. - 239 Tr. ; 

24 cm., Phân loại: 363.707 11 NGA 2015, Giáo trình

266

Monitoring water quality: Pollution assessment, analysis, and remediation / 

Satinder Ahuja Amsterdam : Elsevier, 2013 - 379 Tr. ; 25 cm, Phân loại: 

363.739 4 SHU 2013, Tài liệu tham khảo



267

The agile city: Building well being and wealth in an era of climate change /  

James S. Russll Washington : InLand Press, 2011 - 290 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 

363.738 74 RUS 2011, Tài liệu tham khảo

268

Environmental science: a global concern /  Wliliam P. Cuningham New York : 

McGraw-Hill, 2011 - 613 Tr. 27 cm,, Phân loại: 363.7 CUN 2011, Tài liệu 

tham khảo

269

Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và đất bằng chỉ số 

đơn lẻ và chỉ số tổng hợp: Sách chuyên khảo /  Phạm Ngọc Hồ (ch.b.), Đồng 

Kim Loan, Phạm Thị Việt Anh... H. : Giáo Dục, 2015 - 199 Tr. : 16 x 24 cm, 

Phân loại: 363.7 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

270

Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư trong nước và quốc tế 

/  Lê Trình. H. : Khoa học kỹ thuật, 2015. - 375 tr. : 24 cm., Phân loại: 363.7 

LET 2015, Tài liệu tham khảo

271

Giáo trình phân tích chất lượng môi trường /  Huỳnh Trung Hải (ch.b.), Văn 

Diệu Anh H. : Bách khoa Hà Nội, 2016 - 204 tr. : 24 cm, Phân loại: 363.7 TRT 

2016, Tài liệu tham khảo

272

Environmental & Natural Resource Economics  /  Tom Tietenberg, Lynne 

Lewis. N. Y. : Routledge, 2015. - 632 p. ; 23 cm., Phân loại: 363.7 TIT 2015, 

Tài liệu tham khảo

273

Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam /  Lê Huy Bá, Thái Văn Nam, Nguyễn Thị 

Nga H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016 - 443tr. ; 27cm, Phân loại: 363.7 LEB 

2016, Tài liệu tham khảo

274

Tái sử dụng và tái chế chất thải /  Huỳnh Trung Hải, Hà Vĩnh Hưng, Nguyễn 

Đức Quảng. H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016. - 346tr. ; 24cm., Phân loại: 

363.728 2 HUH 2016, Tài liệu tham khảo

275

Quy hoạch bảo vệ môi trường : Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn / Đặng 

Trung Thuận, Lê Trình, Trịnh Phương Ngọc, Đặng Trung Tú. H. : Khoa học và 

kỹ thuật, 2016. - 361tr. : 24cm., Phân loại: 363.700 9 QUY 2016, Tài liệu tham 

khảo

276

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường /  Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng 

(ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh... Nghệ An : Đại học Vinh, 2017 - 431 tr. ; 21 cm, 

Phân loại: 363.7 TUT 2015, Tài liệu tham khảo



277

Ô nhiễm tồn lưu : Thực trạng và giải pháp /  Đặng Kim Chi (ch.b.), Nguyễn 

Đức Quảng, Hoàng Thị Thu Hương, Hồ Kiên Trung H. : Khoa học kỹ thuật, 

2017 - 418 tr. : 24cm, Phân loại: 363.7 ONH 2017, Tài liệu tham khảo

278

Sustaining the Earth /  G. Tyler Miller, Scott E. Spoolman Australia, brazil, 

Mexico : Cengage Learning , 2015 - 332 p. ; 21 cm, Phân loại: 363.7 MIL 

2015, Tài liệu tham khảo

279

Environmental science /  G. Tyler Miller, Scott E. Spoolman. Australia : 

Cengage learning, 2016. - xxvii,483 p. : 27 cm., Phân loại: 363.7 MIL 2016, 

Tài liệu tham khảo

280

Giáo trình môi trường và con người /  Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương 

Loan. H. : Giáo dục Việt Nam, 2014. - 271 Tr. ; : 16 x 24 cm., Phân loại: 363.7 

NGC 2014, Tài liệu tham khảo

281

Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường : Dùng cho các trường đại học - cao 

đẳng khối Sư phạm / Lê Văn Khoa (ch.b.), Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, 

Nguyễn Thị Minh Phương. H. : Giáo dục Việt Nam, 2011. - 271 Tr. ; : 16 x 24 

cm., Phân loại: 363.7 MOI 2011, Tài liệu tham khảo

282

Bài giảng phương pháp nghiên cứu môi trường /  Nguyễn Thanh Lâm(c.b), Võ 

Hữu Công. H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 112 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

363.70711 NGL 2020, Giáo trình

283

Bài giảng phương pháp nghiên cứu môi trường /  Nguyễn Thanh Lâm(c.b), Võ 

Hữu Công. H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 112 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

363.70711 NGL 2012, Giáo trình

284

Bài giảng hướng dẫn thực hành quản lý môi trường /  Cao Trường Sơn (c.b), 

Đinh Thị Hải Vân. H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 38 Tr. ; 19 x 27 cm., 

Phân loại: 363.70711 CAS 2020, Giáo trình

285

Bài giảng giáo dục và truyền thông môi trường : Dành cho sinh viên đại học / 

Nguyễn Thị Hương Giang. H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 89 Tr. ; 19 x 27 

cm., Phân loại: 363.70711 NGG 2020, Giáo trình

286

Giáo trình tin học trong kỹ thuật môi trường /  Phạm Văn Toàn (ch.b.), Nguyễn 

Văn Tuyến (b.s.). Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2015. - 155 Tr. : 24 cm., Phân 

loại: 363.700285 GIA 2015, Tài liệu tham khảo



287

Xử lý ô nhiễm, suy thoái đất, sạt lở bờ sông, bờ biển /  Lê Huy Bá (ch.b.), 

Nguyễn Xuân Trường, Vũ Ngọc Hùng. H. : Khoa học kỹ thuật, 2018. - 571 Tr. ; 

14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 363.7396 LEB 2018, Tài liệu tham khảo

288

Giáo trình đánh giá rủi ro và tác động môi trường /  Nguyễn Văn Công (ch.b.), 

Nguyễn Văn Bé. Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2012. - iv, 200 Tr. : 24 cm., Phân 

loại: 363.7 NGC 2012, Tài liệu tham khảo

289

Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống kỹ thuật cơ khí = Urban lakes and ponds 

technical management and pollution control / Trần Đức Hạ. H. : Xây dựng, 

2015. - 353 Tr. : 24 cm., Phân loại: 363.73946 TRH 2017, Tài liệu tham khảo

290

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu /  Phạm Tuấn Hùng (ch.b.), Đỗ Tiến Anh, 

Nguyễn Đức Lượng... H. : Xây dựng, 2017. - 155 Tr. ; : 24 cm., Phân loại: 

363.728 QUA 2017, Tài liệu tham khảo

291

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam /  Trần Văn Mô. H. : Xây 

dựng, 2017. - 250 Tr. ; minh họa, Phân loại: 363.7009597 TRN 2017, Tài liệu 

tham khảo

292

Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội qua 

đánh giá môi trường chiến lược /  Tăng Thế Cường. H. : Tài nguyên môi trường 

và bản đồ Việt Nam, 2016. - 175 Tr. ; 19 x 24 cm., Phân loại: 363.7 TAC 2016, 

Tài liệu tham khảo

293

Ecoliterate : How educators are cultivating emotional, social, and ecological 

intelligence / Daniel Goleman, Lisa Bennett, Zenobia Barlow. San Francisco : 

Jossey-Bass, 2012. - xv, 17 p. ; 24 cm., Phân loại: 363.70071 GOL 2012, Tài 

liệu tham khảo

294

Giáo trình đánh giá tác động môi trường / : Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung / 

Trịnh Quang Huy (c.b), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Mạnh. H. : Học viện 

Nông nghiệp, 2021. - viii, 141 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 363.700711 TRH 

2021, Giáo trình

295

Giáo trình quản lý chất thải nguy hại /  Võ, Hữu Công (c.b), Đinh Thị Hải Vân, 

Nguyễn Thị Bích Hà. H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vii,169 Tr. : ; 19 x 

27cm., Phân loại: 363.72870711 VOC 2021, Giáo trình

296

Giáo trình quan trắc môi trường /  Trịnh Quang Huy (c.b), Nguyễn Thị Thu Hà. 

H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x,198 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 

363.700711 TRH 2021, Giáo trình



297

Giáo trình chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi /  Bùi Hữu Đoàn (c.b), Vũ 

Đình Tôn, Nguyễn Thế Hinh. H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x,233 Tr. : ; 

19 x 27cm., Phân loại: 363.72880711 BUH 2021, Giáo trình

298

Giáo trình kiểm toán môi trường /  Cao Trường Sơn (c.b). H. : Học viện Nông 

nghiệp, 2021. - ix, 133 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 363.700711 CAS 2021, 

Giáo trình

299

Giáo trình quản lý chất thải chăn nuôi /  Bùi Hữu Đoàn (ch.b), Vũ Đình Tôn, 

Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thế Hinh. H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 

viii, 135 tr. : 19 x 27 cm, Phân loại: 363.72880711 GIA 2021, Giáo trình

300
Contaminant hydrogeology /  C.W. Fetter. New York : Macmillan Pub. Co. ;, 

2018. - xiv,647 p. : 25 cm., Phân loại: 363.7 FET 208, Tài liệu tham khảo

301

The economics of integrated pest management of insects /  David W. Onstad, 

Philip R. Crain. Boston : MA: Cabi, 2020. - xiii, 191 p. ; 25 cm., Phân loại: 

363.780681 ONS 2019, Tài liệu tham khảo

302

Environmental and natural resource economics /  Tom Tietenberg and Lynne 

Lewis. New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - xxvii, 557 

pages ; 24 cm., Phân loại: 363.7 TIT 2018, Tài liệu tham khảo

303

Quản trị tài nguyên môi trường Việt Nam /  T1Nguyễn Xuân Hoàn (ch.b.), Trần 

Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá, Lê Hùng... H. : Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 579 

Tr. : 21 cm., Phân loại: 363.7068 QUA 2021/1, Tài liệu tham khảo

304

Quản trị tài nguyên môi trường Việt Nam /  T1Nguyễn Xuân Hoàn (ch.b.), Trần 

Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá, Lê Hùng... H. : Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 579 

Tr. : 21 cm., Phân loại: , Tài liệu tham khảo

305

Quản lý & xử lý rác thải nhựa /  Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê 

Mạnh Cường... H. : Xây dựng, 2021. - 300 Tr. : 24 cm., Phân loại: 363.7288 

QUA 2021, Tài liệu tham khảo

306

Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam /  Tập 1Lê Huy Bá (c.b), 

Thái Vũ Bình ... H. : Nông nghiệp, 2017. - xiv, 248 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 
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